法句經 (Kinh Pháp Cú 382)
	Tỷ
	kheo
	tuy
	niên
	thiếu
	,
	Cần
	hành
	Phật
	đà
	giáo,


比丘雖年少，勤行佛陀教，
	Bỉ
	huy
	diệu
	thử
	thế
	,
	Như
	nguyệt
	xuất
	vân
	ế.


彼輝耀此世，如月出雲翳。
	Phiên âm:
	Dịch nghĩa:
	Dịch thơ:

	Tỷ kheo tuy niên thiếu
Cần hành Phật đà Giáo

Bỉ huy diệu thử thế

Như nguyệt xuất vân ế
	Tỷ kheo tuy nhỏ tuổi mà siêng tu Giáo Pháp Phật đà, thì họ là ánh sáng chiếu soi thế gian, như mặt trăng ra khỏi đám mây mù.
	Tỷ kheo tuy trẻ tuổi,
Chuyên tu Pháp Phật-đà,
Như trăng thoát mây chắn,
Soi sáng trần gian ta.


勤 cần: siêng năng (TT, 13 nét, bộ lực 力);行 hành: thi hành (Đgt, 6 nét, bộ hành 行); 彼 bỉ: kẻ khác, kẻ kia (Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, 8 nét, bộ xích 彳); 輝 huy: sáng sủa, rực rỡ (TT, 15 nét, bộ xa 車); 耀 diệu: soi sáng, vẻ vang, rực rỡ (Đgt/TT, 20 nét, bộ vũ 羽); 此: thử: này, đây (Đại từ chỉ thị, 6 nét, bộ chỉ 止); 世 thế: đời (DT, 5 nét, bộ nhất 一); 雲 vân: mây (DT, 12 nét, bộ vũ 雨); 翳 ế: che lấp, mắt đau có màng (Đgt, 17 nét, bộ vũ 羽).
Tích chuyện Sa-di Sử-mã.

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tu-viện Đông-viên, nước Xá-vệ, trong kỳ giảng-pháp, có đề-cập đến vị sa-di trẻ tuổi tên là Sử-mã.

Sa-di Sử-mã, đệ-tử của Trưởng-lão A-na-luật, tuy mới lên bảy tuổi mà tu-tập rất giỏi, chứng được quả Thánh A-la-hán, đắc được thần-thông. Khi Trưởng-lão A-na-luật trú gần dãy Hi-mã-lạp-sơn, một hôm bị bịnh, sa-di Sử-ma đã bay đến hồ An-nô-ta cách đó hơn trăm dặm, lấy nước về cho thầy dùng. Đến khi Trưởng-lão trở về Xá-vệ, tới đảnh-lễ Đức Phật, có dẫn sa-di Sử-mã đi theo.

Tại tu-viện Đông-viên, các chú tiểu thấy sa-di còn trẻ, cứ theo chọc-ghẹo, kẻ véo tai, người cú đầu, mà Sử-mã cũng chẳng chút nào hờn-giận. Bấy giờ, Đức Phật trông thấy, Ngài mới nghĩ cách khiến cho mọi người phải thán-phục sa-di Sử-mã, liền cho gọi Tôn-giả A-nan vào bảo, Ngài cần dùng một lu lớn chứa nước từ hồ An-nô-ta đem về. Chẳng vị tỳ-kheo, hay sa-di nào đi lấy nước được, vì hồ An-nô-ta cách đây hơn mấy trăm dặm, mà cái lu lại vừa to vừa nặng. Sau cùng, sa-di Sử-mã tình-nguyện đi lấy nước. Trong khoảnh-khắc, với sức thần-thông, sa-di Sử-mã vác lu bay đến hồ múc nước rồi trở về chờ lịnh. Mọi người tập-họp ở giảng-đường, hết lời khen-tặng kỳ-công của Sử-mã. Đức Phật nói: "Nầy chư Tăng, người tu-tập theo Chánh-pháp ngày đêm chuyên-cần, chứng được quả-vị quả-vị Thánh và đắc thần-thông, mặc dầu còn trẻ tuổi, như sa-di Sử-mã đây."

Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây:
Tỳ-kheo dẫu tuổi đời còn trẻ,
Siêng tu theo pháp Phật hằng ngày,
Sáng soi rực-rỡ thế-gian nầy,
Như vầng trăng vừa thoát khỏi mây. (Kệ số 382.)

 (1) Ý-nghĩa của Tích chuyện:

Tích chuyện thuật lại việc một vị sa-di bảy tuổi đời, học đạo rất giỏi đắc được thần-thông, chứng quả A-la-hán. Vị ấy mang lu nặng từ chùa Đông-viên bay đến hồ An-nô-ta lấy nước, cách đó hơn mấy trăm dặm, đem về cho Phật, được mọi người thán-phục.

Ý-nghĩa của Tích chuyện: mặc dầu nhỏ tuổi, nếu tu-tập chuyên-cần, cũng chứng được quả-vị cao.

(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 382:

Bài Kệ ý-nghĩa rất rõ-ràng: tu-hành tinh-tấn, mặc dầu còn trẻ tuổi, cũng chứng được quả-vị cao, đức-hạnh sáng ngời như vừng trăng thoát khỏi mây mờ.

HỌC TẬP: Chẳng phải vì mong đắc được thần-thông mà cố sức tu-tập đêm ngày; chính sự phá tan các phiền-não, giải-thoát được thân-tâm, khỏi cảnh khổ tái-sanh lận-đận, mới là mục-đích chơn-chánh.
KPC 382
Tỷ (Tỷ)
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Kheo (Nhất)
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Tuy (Chuy)
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Niên (Can)
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Thiếu(Tiểu)[image: image5]
Cần (Lực)
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Hành (Hành)
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Phật (Nhân)
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Đà (Phụ)
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Giáo (Phốc)
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Bỉ (Xích)
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Huy (Xa)
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Diệu (Vũ)
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Thử (Chỉ)
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Thế (Nhất)
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Như (Nữ)
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Nguyệt (Nguyệt)
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Xuất (Khảm)
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Vân (Vũ)
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